Phụ lục số 1
TIÊU THỨC XÂY DỰNG GIÁ ĐẤT
 (Kèm theo Nghị quyết  số 22/2012/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Lào Cai)
1. Phân loại đô thị:
Đất đô thị gồm đất tại thành phố, thị trấn, phường.

- Thành phố Lào Cai xếp đô thị loại III.

- Các thị trấn xếp đô thị loại V.

- Thị trấn Sa Pa nâng cấp lên đô thị loại IV theo Quyết định sè 746/Q§-BXD ngµy 16/8/2012 cña Bé X©y dùng.
- Xã Si Ma Cai chưa được xếp loại đô thị, nhưng là trung tâm huyện nên xếp đô thị loại V.

2.  Phân loại đường:

- Giá đất ở tại đô thị và giá đất ở tại nông thôn khu vực I xác định theo từng loại đường, đoạn phố, ngõ phố; đường xếp theo thứ tự từ I trở đi, đường loại I có giá trị sinh lời lớn nhất, có điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuận lợi nhất, có mức giá cao nhất, tiếp theo sau là đường loại II, III, IV.... tương ứng với mức giá thấp dần.

3.  Phân khu vực đất ở tại nông thôn:

- Khu vực I: Gồm các thị tứ, trung tâm xã, trung tâm cụm xã, ven đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các đầu mối giao thông đã có tên đường, các nơi đã được đầu tư xây dựng đường có thể phân loại đường và xây dựng mức giá tương ứng với loại đường.
- Khu vực II: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
4. Phân vị trí:

	S

TT
	Loại đất, 

Vị trí
	Tiêu thức xác định vị trí

	I
	Đất ở tại đô thị

	1
	Những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt

	a
	Vị trí 1
	Gồm các thửa đất có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, có ít nhất một cạnh tiếp giáp với cạnh đường phố, chiều rộng và chiều sâu theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	b
	Vị trí 2
	Tiếp theo sau vị trí 1.

	2
	Những nơi chưa có quy hoạch chi tiết  xây dựng 1/500 được phê duyệt

	a
	Vị trí 1 
	Được tính từ chỉ giới đường đỏ đến 20 m

	b
	Vị trí 2 
	Được tính từ trên 20 m đến 30 m

	c
	Vị trí 3 
	Được tính từ trên 30 m đến 40 m

	d
	Vị trí 4 
	Được tính từ trên 40 m

	II
	Đất ở tại nông thôn

	A
	Khu vực I

	1
	Những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt

	a
	Vị trí 1
	Gồm các thửa đất có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, có ít nhất một cạnh tiếp giáp với cạnh đường, chiều rộng và chiều sâu theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	b
	Vị trí 2
	Tiếp theo sau vị trí 1.

	2
	Những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt

	a
	Vị trí 1 
	Được tính từ chỉ giới đường đỏ đến 20 m

	b
	Vị trí 2 
	Được tính từ trên 20 m đến 30 m

	c
	Vị trí 3 
	Được tính từ trên 30 m đến 40 m

	d
	Vị trí 4 
	Được tính từ trên 40 m

	B
	Khu vực II

	1
	Vị trí 1
	Đất có mức giá chuyển nhượng cao nhất tại khu vực II, có các điều kiện về sinh lời, kết cấu hạ tầng .... thuận lợi nhất; đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông liên xã, liên thôn; giáp với khu vực trung tâm xã hoặc cụm xã, thị tứ, khu thương mại và du lịch, khu du lịch, khu công nghiệp, đầu mối giao thông, chợ nông thôn.

	2
	Vị trí 2
	Đất liền kề vị trí 1, có mức giá chuyển nhượng, các điều kiện về sinh lợi, kết cấu hạ tầng.... kém thuận lợi hơn vị trí 1(khoảng cách từ cạnh liền kề với vị trí 1 đến hết 50m).

	3
	Vị trí 3
	Gồm những vị trí còn lại.

	III
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

	1
	Vị trí 1
	Gồm các thửa đất có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, có ít nhất một cạnh tiếp giáp với cạnh đường, chiều rộng và chiều sâu theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	2
	Vị trí 2
	Tiếp theo sau vị trí 1.

	IV
	Đất trồng lúa 

	1
	Vị trí 1
	Đất trồng lúa nước 2 vụ nằm trong địa giới hành chính phường, thị trấn.

	2
	Vị trí 2
	- Đất trồng lúa nước 2 vụ nằm trong địa giới hành chính xã.

- Đất trồng lúa nước 1 vụ nằm trong địa giới hành chính phường, thị trấn.

	3
	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	V
	Đất nuôi trồng thủy sản

	1
	Vị trí 1
	Đất nuôi trồng thủy sản nằm trong địa giới hành chính phường, thị trấn.

	2
	Vị trí 2
	Đất nuôi trồng thủy sản còn lại.

	VI
	Đất trồng cây hàng năm khác 

	1
	Vị trí 1
	Đất trồng cây hàng năm khác nằm trong địa giới hành chính phường, thị trấn (trừ đất bãi bồi ven sông suối bán ngập nước).

	2
	Vị trí 2
	Đất trồng cây hàng năm khác nằm trong địa giới hành chính xã (trừ đất bãi bồi ven sông suối bán ngập nước).

	3
	Vị trí 3
	Đất trồng cây hàng năm khác tại các bãi bồi ven sông suối bán ngập nước, các vị trí còn lại.

	VII
	Đất trồng cây lâu năm

	1
	Vị trí 1
	Đất trồng cây lâu năm nằm trong địa giới hành chính phường, thị trấn; nằm trong ranh giới thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã. 

	2
	Vị trí 2
	Đất trồng cây lâu năm nằm ngoài địa giới hành chính phường, thị trấn; nằm ngoài ranh giới thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã. 

	VIII 
	Đất rừng sản xuất

	1
	Vị trí 1
	Đất rừng sản xuất nằm trong địa giới hành chính phường, thị trấn; nằm trong ranh giới thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã.

	2
	Vị trí 2
	Đất rừng sản xuất nằm ngoài địa giới hành chính phường, thị trấn; nằm ngoài ranh giới thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã.


5. Chênh lệch giá đất:

a) Đất ở tại đô thị

* Những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt:

Hệ số giá đất của từng vị trí được xác định như sau:


- Vị trí 1: Hệ số 1; 


- Vị trí 2: Tính bằng 0,6 so với vị trí 1.
* Những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt:

- Vị trí 1: Hệ số 1; 

- Vị trí 2: tính bằng 0,8 so với vị trí 1; 

- Vị trí 3: tính bằng 0,65 so với vị trí 1; 

- Vị trí 4: tính bằng 0,4 so với vị trí 1. 

b) Đất ở tại nông thôn khu vực I

* Những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt:

Hệ số giá đất của từng vị trí được xác định như sau:


- Vị trí 1: Hệ số 1; 


- Vị trí 2: Tính bằng 0,6 so với vị trí 1.
* Những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt:

- Vị trí 1: Hệ số 1; 

- Vị trí 2: tính bằng 0,8 so với vị trí 1; 

- Vị trí 3: tính bằng 0,65 so với vị trí 1; 

- Vị trí 4: tính bằng 0,4 so với vị trí 1. 

c) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Hệ số giá đất của từng vị trí được xác định như sau:


- Vị trí 1: Hệ số 1; 


- Vị trí 2: tính bằng 0,4 so với vị trí 1.
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